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Tóm tắt 

Bài viết khai thác ngữ âm Khmer của địa phương thông qua hoạt động giao tiếp và 

giảng dạy Tiếng Khmer ở An Giang. Bằng việc sử dụng bảng phiên ngữ API (bảng chữ cái 

phiên âm quốc tế) của ngữ âm tiếng Khmer, tác giả tiến hành đối chiếu cấu tạo âm và phân 

tích sự khác biệt trong cách thể hiện thông của phương ngữ Khmer An Giang so với Tiếng 

Khmer toàn dân, khái quát chúng thành các hình thức biến thể ở tất cá bộ phận âm bằng việc 

đưa ra những dấu hiệu nhận biết và thu thập, tổng hợp mẫu từ ở các dạng biến thể âm ngữ 

Khmer An Giang. 
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Abstract 

The article explores local Khmer phonetics through communication and teaching 

activities of Khmer in An Giang. By using the API (international phonetic alphabet) of Khmer 

phonetics, the author compares the sound structure and analyzes the differences in the 

expression between the An Giang Khmer dialect and the official Khmer language, generalize 

them into variant forms in all sound parts by providing recognition signs and collecting and 

synthesizing word samples in variant forms of An Giang Khmer language. 
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1. Đặt vấn đề 

Chương trình dạy học Tiếng Khmer được giảng dạy bắt đầu ở cấp Tiểu học, là một môn 

học tự chọn trong hệ thống các môn học về ngôn ngữ của chương trình giáo dục phổ thông 

tổng thể. Ở An Giang, chương trình tiếng Khmer được lựa chọn giảng dạy ở hai huyện Tri Tôn 

và Tịnh Biên vì có đông đảo học sinh thuộc đông bào dân tộc Khmer. Đây là môn học góp 

phần giúp học sinh hình thành và phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Khmer gìn giữ và phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa những tinh hoa chữ viết lâu đời, phục vụ vào đời sống sinh 

hoạt. Chương trình dạy học tiếng Khmer lấy việc hình thành và phát tiển kĩ năng giao tiếp làm 

trục chính xuyên suốt (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2022). Các kiến thức, nền tảng cơ bản được 

khai thác trong hoạt động lĩnh hội Tiếng Khmer và văn hóa Khmer trong tất cả cấp học đều 

hướng đến phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 

Giao tiếp là định hướng quan trọng trong hoạt động xây dựng chương trình dạy học 

Tiếng Khmer, là mục tiêu xuyên suốt cho tất cả cấp học. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều từ địa 

phương với nhiều biến thể khác với từ vựng đã khiến việc nhận diện từ trở nên sai lệch. Đặc 

biệt, học sinh Tiểu học chưa có kĩ năng vững vàng trong việc phân biệt ngôn ngữ địa phương 

với từ Khmer toàn dân, gây trở ngại đến hoạt động đọc - viết. Học sinh có xu hướng dựa theo 

ngôn ngữ giao tiếp thường ngày để nhận diện, xác định từ và vận dụng trong hoạt động sử 

dụng tiếng Khmer. Hệ quả là việc sử dụng chưa đúng chuẩn ngữ đã không mang lại hiệu quả 

trong giao tiếp, gây khó hiểu cho đối tác, lệch lạc trong việc thực hiện các hoạt động học tập, 

nghiên cứu. 

Bài viết đã nghiên cứu và tổng hợp những biến thể phổ biến trong hoạt động giao tiếp 

tiếng Khmer ở An Giang. Các biến thể rất quen thuộc với đời sống sinh hoạt giao tiếp thường 

ngày của cộng đồng ở vùng phương ngữ Khmer An Giang. Thông qua hoạt động so sánh, đối 

chiếu, bài viết đã phân tích những sự thay đổi trong cấu tạo ngữ âm của vùng phương ngữ 

Khmer An Giang so với ngôn ngữ chuẩn sách, giúp người học tự đánh giá cách thức sử dụng 

ngôn ngữ Khmer của bản thân, đề ra cách tiếp cận ngôn ngữ chuẩn mực trong hoạt động học 

tập và nghiên cứu. Đồng thời, người dạy có thêm dữ liệu tham khảo để đối chiếu với tình hình 

sử dụng ngôn ngữ một cách chuẩn mực của người học. Từ đó, người dạy lập kế hoạch xây 

dựng và thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Khmer một cách hiệu 

quả. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Tiếng Khmer Nam Bộ là một biến thể phương ngữ của ngôn ngữ Khmer, có nét tương 

đồng về kiểu chữ viết với tiếng Khmer Campuchia (Thạch, 2017). Tuy nhiên, xét về ngữ âm, 

Tiếng Khmer - Nam bộ có sự đa dạng và phức tạp hơn vì xảy ra nhiểu biến đổi trong cấu tạo 

âm, hình thái biểu đạt tùy theo từng khu vực. Trong đó, có thể chia ra thành 3 vùng phương 

ngữ chính (Lâm, 2001): Phương ngữ Trà Vinh, phương ngữ Sóc trăng, phương ngữ Rạch Giá 

(bao gồm ngữ âm Khmer Kiên Giang và An Giang). Ngữ âm của các địa phương trên thường 

có sự thay đổi lớn so với từ Khmer chính gốc nếu lấy từ Khmer được thể hiện trong sách làm 

thước đo chuẩn. Biểu hiện rõ nhất là sự biến đổi các âm tố trong âm tiết khi thực hiện hoạt 

động giao tiếp. Âm tố này có thể rụng đi, biến đổi thành một âm tố khác, hình thái khác. 

Dân số đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang đứng thứ 2 trong cộng đồng dân tộc toàn 

tỉnh. Cụ thể, dân tộc Khmer chiếm 3,98% (sau dân tộc kinh chiếm 95,15%) trong tổng số hơn 

1,91 triệu người dân số toàn tỉnh (Thu, 2023). Họ sống tập trung đông đảo ở Thị xã Tịnh Biên 

và huyện Tri Tôn tạo thành một cộng đồng mạnh với nhiều nét văn hóa độc đáo. Trong đó, 

ngôn ngữ là một yếu tố quan nổi bật, luôn được giữ gìn và phát huy đối với người bản địa. 

Theo nghiên cứu về đặc điểm sử dụng tiếng Khmer An Giang của tác giả Trương Chí Hùng 

trên 549 người, có đến 98% người Khmer đều sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp trong gia đình 
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và 95% khi giao tiếp với bạn bè (cùng dân tộc) (Trương, 2016). Số liệu trên chứng minh được 

rằng: ngôn ngữ luôn được gìn giữ và sử dụng rất phổ biến trong cộng đồng dân tộc Khmer ở 

An Giang.  

Ba vùng phương ngữ Khmer Nam Bộ được phân chia giữa trên phương diện phát âm 

(Lâm, 2001). Mỗi vùng phương ngữ đều có những đặc trưng riêng, có điểm khác biệt và phức 

tạp với Tiếng Khmer toàn dân trong phương diện âm vị. Ngôn ngữ Khmer đã có sự biến đổi 

mạnh mẽ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, khiến cho hệ thống ngữ âm đa dạng ở các địa phương 

(Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, 1992). Tuy nhiên, điều này gây ảnh hưởng 

lớn đến việc sử dụng chuẩn ngữ Khmer. Trong đó, kĩ năng nhận diện từ và chữ viết có sự ảnh 

hưởng lớn nhất. 

Có một số nghiên cứu nhằm khai thác đặc điểm phương ngữ và đưa ra những giải pháp 

giúp người học sử dụng tiếng Khmer một cách chuẩn xác 

Nguyễn Thị Thoa lựa chọn, tổng hợp 300 ngữ âm tiếng Khmer, tiến hành đối chiếu, so 

sánh với phương ngữ Sóc Trăng và lấy Từ Khmer toàn dân làm ngữ âm chuẩn (Nguyễn, 2017). 

Từ đó, tác giả phân tích, diễn giải các biến thể xảy ra trong hoạt động giao tiếp phương ngữ 

Trà Vinh, làm cơ sở cho việc xây dựng bảng phụ lục về ngữ âm của phương ngữ Khmer Trà 

Vinh, hường đến việc sử dụng chính xác, phù hợp với ngữ cảnh. 

Hồ Xuân Mai nhấn mạnh đến tính phức tạp trong cách phát âm ở bộ phận phụ âm của 

phương ngữ Trà Vinh và Sóc Trăng (Hồ. 2012), đánh giá và xác định những sự khác biệt giữa 

các phương ngữ trên với Tiếng Khmer ở Campuchia. 

Tác giả Danh Sol đã tiến hành nghiên cứu phương ngữ Khmer Rạch Giá (Kiên Giang) 

trên góc độ văn hóa, phân tích các đặc điểm ngữ âm và phân chia thành 5 nhánh phương ngữ 

(Danh, 2014), làm cơ sở cho hoạt động nghiên cứu về Tiếng Khmer Rạch Giá ở nhiều góc độ, 

nhiều phương diện. 

Từ việc phân tích, tổng hợp các tài liệu nghiên cứu, tác giả nhận thấy phương ngữ Khmer 

An Giang chưa được khai thác như các vùng phương ngữ khác. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách 

thức lớn đối với quá trình nghiên cứu, tìm tòi. Đề tài có vai trò quan trọng trong hoạt động dạy 

học của nhà trường, có giá tri thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu cần đạt môn học, hướng người 

học có sự hiểu biết chuyên sâu về vốn từ vựng sử dụng hàng ngày, có kĩ năng thực hành các 

hoạt động sử dụng tiếng Khmer đúng hình thức, hiệu quả phù hợp với ngữ cảnh. Bên cạnh đó, 

tác giả gặp phải một số khó khăn trong việc tìm và phân tich tài liệu làm cơ sở cho việc đối 

chiếu, khái quát những biến thể ngữ âm vì số lượng nghiên cứu về chủ đề này rất hạn chế trong 

phạm vi tỉnh An Giang.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh sự khác nhau về ngữ âm giữa Tiếng 

Khmer toàn dân với phương ngữ Khmer An Giang thông qua hoạt động trải nghiệm giao tiếp 

và kinh nghiệm dạy học Tiếng Khmer tại địa phương. Tác giả đã nghiên cứu, phân tích và tổng 

quan sự thay đổi ngữ âm của hai thành phần trên, đúc kết và khái quát thành các hình thức 

biến thể ngữ âm thường gặp. Với sự hạn hẹp số lượng nghiên cứu về đề tài này, bài viết là một 

nguồn tài liệu có ích trong việc học tập, nghiên cứu về vấn đề sử dụng chuẩn ngữ Khmer, là 

đối tượng nghiên cứu đối chiếu với vùng phương ngữ Khmer khác, góp phần làm phong phú 

thêm lĩnh vực nghiên cứu ngữ âm Tiếng Khmer. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Khái quát sơ lược một số đặc điểm Tiếng Khmer 
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Tiếng Khmer có nguồn gốc thuộc nhóm Môn-Khmer, là ngôn ngữ đơn lập, cận âm tiết 

tính và không có thanh điệu. Hệ thống âm vị của tiếng Khmer khá lớn với 33 phụ âm, 39 

nguyên âm (24 nguyên âm không độc lập, 15 nguyên âm độc lập), 6 dấu âm (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, 2020)  

Thành phần phụ âm đầu là một yếu tố tác động lớn đến sự thay đổi âm tiết trong hình 

thức biến thể ngữ âm của tiếng Khmer địa phương. Phụ âm đầu có hai loại: Phụ âm đầu giọng 

o và phụ âm đầu giọng ô. Hai thành phần trên khi ghép với nguyên âm sẽ thể hiện hình thái 

âm tiết khác nhau. Ví dụ: 

Hình 1. Nguyên âm thay đổi hình thái khi kết hợp với phụ âm giọng o, ô 

Nguyên âm ា  thể hiện hai hình thái khác nhau là a: và ea: khí kết hợp với hai thành 

phần phụ âm. Đối với phương ngữ An Giang, ở thành phần phụ âm giọng o vẫn giữ theo cách 

phát âm của âm tiết gốc (phụ âm giọng o ít có sự biến đổi trong phương ngữ Khmer An Giang), 

với phụ âm giọng ô có sự biến đổi âm ា  (ea:) thành hình thái khác. Phụ âm giọng ô là thành 

phần có ảnh hưởng lớn đến sự biến đổi các thành phần khác của âm tiết trong biến thể ngữ âm 

của phương ngữ Khmer An Giang. Các phụ âm going ô bao gồm: គ ឃ ង ជ ឈ ញ ឌ ធ ទ ន 
យ រ ល វ và một số phụ âm giọng o có chưa dấu ា  ở trên đầu (dấu này có tác dụng chuyển phụ 

âm giọng o thành giọng ô). 

Hệ thống các âm vị cấu tạo nên âm tiết đều có sự thay đối, biến thể thành nhiều hình 

thức trong hoạt động giao tiếp Tiếng Khmer An Giang. Mỗi thành phần âm vị đều xảy ra nhiều 

trường hợp thay đổi so với từ gốc. Trong đó, bài viết đã phân tích và khái quát thành các trường 

hợp sau: 

Bảng 1. Tổng hợp các hình thức biến thể ngữ âm phương ngữ Khmer An Giang 

Thành phần 

biến thể 
Trường hợp 

Phụ âm 

Trường hợp 1: Phụ âm gốc biến thể thành phụ âm mới (ឆ/ឈ biến thể 

thành ស / ស ). 
Trường hợp 2: Phụ âm giọng ô phát âm thành phụ âm giọng o 

Trường hợp 3: Hiện tượng phụ âm không bật tiếng (nghẹn ở cổ, hoặc yết 

hầu của phụ âm ម). 

Trường hợp 4: Phụ âm được thay thế bởi nguyên âm (រ (r), ល (l), ង (ŋ) 

thành nguyên âm /a:/). 

Trường hợp 5: Phụ âm ច được thay thế bằng phụ âm ស 

Trường hợp 6: Giữ nguyên phát âm gốc ở vị trí phụ âm  

Trường hợp 7: Rụng mất phụ âm cuối ក 

Nguyên âm 

Trường hợp 1: Nguyên âm ា  /ea:/ biến thể thành nguyên âm /ər/. 

Trường hợp 2: Nguyên âm      /əam/ biến thể thành nguyên âm /i:em/ 

hoặc /ɔam/. 

Trường hợp 3: Nguyên âm ៅា  /əu/ biến thể thành nguyên âm əʊ 

Trường hợp 4: Nguyên âm ៅា  rụng mất khi kết hợp với phụ âm giọng O 

 ា  

ត (t) là phụ âm giọng o  

ទ (t) là phụ âm giọng ô  
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Thành phần 

biến thể 
Trường hợp 

Chân phụ 

âm 

Trường hợp 1: Rơi rụng chân phụ âm រ ở âm tiết thứ nhất và biến thể từ 

nguyên âm o thành nguyên âm a. 

Trường hợp 2: Chân âm ដ្ biến thể thành chân âm ណ្ 

Dấu ngữ âm 

 

Trường hợp 1: Rụng mất dấu (ា ) bon-tok 

Trường hợp 2: Biến thể dấu Săng-dôk (ា ) 
/oa/ thay đổi thành âm /ea:/. 
/ɛi/ thay đổi thành âm /ai/. 

Song tiết Biến thể song tiết thành đơn tiết 

Bài viết sử dụng bảng phiên âm API của tác giả N. Sun (2013) được trích trong sách 
“ៅវយាករណ៌ខ្មែ រ សម្រាប  មធយមសិការ” (tạm dịch là Khmer grammar for Secondary 

Education) (Nou, 2013) để phân tích sự biến đổi các thành phần âm tiết của hoạt động giao 

tiếp Tiếng Khmer ở An Giang thông qua việc lấy Tiếng Khmer toàn dân làm chuẩn, tiến hành 

đối chiếu, so sánh và tổng quát thành các dạng biến thể thường gặp phải. Bên cạnh đó, với 

những âm tiết đặc trưng địa phương không thể diễn tả được thông qua công cụ trên, tác giả 

vay mượn một số hình thức phiên âm của từ tiếng Anh có điểm tương đồng với âm vị của địa 

phương để thể hiện cấu tạo âm tiết một cách chính xác nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Bảng phiên âm API tiếng Khmer 

(Nguồn: Nou (2013) 



Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 14, Số 6 (2025): 88-105 

94 

 

4.2. Biến thể ngữ âm phổ biến trong hoạt động giao tiếp địa phương An Giang  

4.2.1. Biến thể phụ âm 

Biến thể phụ âm là sự biến đổ về mặt ngữ âm - ở vị trí phụ âm. Đây là hình thức biến 

thể chiếm số lượng nhiều nhất trọng hoạt động giao tiếp ngữ phương ngữ khmer ở An Giang. 

Trường hợp 1: Phụ âm gốc biến thể thành phụ âm mới. 

Hiện tượng biến thể này xuất hiện phổ biến nhất trong phương ngữ Khmer An Giang.  

Phụ âm đầu sẽ được thay thế bằng phụ âm mới. Trong đó, ឆ្/ឈ ្là 2 âm tố điển hình (phụ âm 

bật hơi), có xu hướng biến chuyển thành phụ âm ស / ស . 

Ví dụ: Phân tích hỉnh thái biến thể từ ឆ្មែ  (nghĩa là mèo) 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Biến thể phụ âm ឆ thành phụ âm ស 

Từ sơ đồ cho thấy: phụ âm ឆ trong âm tiết ឆ្មា  đã được thay đổi thành phụ âm ស và từ 

gốc ឆ្មា  chuyển thành sma:.. 

Phụ âm ឆ/ឈ chuyển thành phụ âm ស / ស  xuất hiện trong bài 1 (chân âm ាង), bài 2 
(chân âm ាន) và bài 3 (chân âm ាែ) trong sách giáo khoa tiếng Khmer quyển 2 (Lâm & Lâm, 

2010). 

 

Hình 4. Các bài đọc xuất hiện biến thể phụ âm ឆ/្ឈ្ chuyển thành phụ âm ស / ស ៊

 

ឆ្មែ (chma:) ស្មែ (sma:)ឆ →ស

Tiếng Khmer 

toàn dân 
Biến thể Phương ngữ Khmer 

An Giang 
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Bảng 2. Một số mẫu từ xảy ra biến thể phụ âm gốc thành phụ âm mới 

Trường hợp 2: Phụ âm giọng ô biến thành phụ âm giọng o 

Hình thức biến đổi này xảy ra với âm tiết khép (phụ âm cuối) có chứa dấu ា  (bon-tok). 

Phụ âm đầu giọng ô khi kết hợp với ba phụ âm cuối chứa dấu ា  như ល , ន , ត  thì chuyển thể 

thành phụ âm giọng o. ví dụ, phụ âm đầu ទ (tə:) → tɒ:, គ (kə:)→ kɒ:, ព (pə:) → pɒ:, យ (də:) 

→ dɒ:. 

Chứng minh: Sự biến thể từ phụ âm giọng Ô thành phụ âm giọng O 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Cấu trúc biến thể phụ âm giọng ô thành phụ âm giọng o 

Ngữ âm tiếng Khmer gốc trong ngữ liệu trên phát âm là /kəl/. Trong trường hợp nảy, 

/k/ biểu hiện của âm tố គ (kə:).  

Với phương ngữ Khmer An Giang, គល  (kəl) được phát âm thành kɒl và /k/ trong 

thành phần phương ngữ là biểu hiện của phụ âm ក (kɒ:). 

Hình thức 

biến thể 

Tiếng Khmer toàn dân 
Phuơng ngữ 

Khmer An Giang Nghĩa 

Từ Phiên âm  Phiên âm  

ឆ/ឈ ➔ ស 

ឆ្មន ស  chnah snah dữ (tính cách) 

ឆ្មន ាំ chnam snam năm 

ឆ្មន ាំង chnaeŋ snaeŋ nồi 

ឆ្មែ  chma: sma: mèo 

ឆ្មា ត chla:t sla:t thông minh 

ឆ្មា ក  chlak slak khắc 

ឆ្លុះ chla:h sla:h chiếu, rọi 

 ឆ្អង ch?œŋ ch?œŋ xương 

ខ្ឆអត ch?aɛ:t s?aɛ:t no 

ឆ្មអ ប ch?a:b s?a:b tanh 

ឆអ ិន ch?ęn s?ęn chín (nấu) 

ៅ ែ្ ុះ chnəh sməh tên 

ៅ ា្ ុះ chləh sləh cãi vã 

គល  កល  

kəl kɒl 

Phiên âm 

គ → ក 
Phương ngữ Từ Khmer gốc 

Thay đổi phụ âm 

đầu 
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Xét về ý nghĩa, hai ngữ âm trên đồng nghĩa với nhau (nghĩa là “gốc cây”). Xét về hình 

thức, hai ngữ âm có sự khác nhau trong cách thể hiện. 

Bảng 3. Một số từ ngữ biến thể từ phụ âm giọng Ô thành phụ âm giọng O 

Trường hợp 3: Hiện tượng phụ âm không bật tiếng (nghẹn ở cổ, hoặc yết hầu) 

Hiện tượng tắt phụ âm ở vị trí âm đầu thường xảy ra với phụ âm ម (m). Ở vị trí C1, phụ 

âm ម không bật thành tiếng, vị trí C2 là chân âm nhưng được chuyển thành phụ âm thay thế 

vị trí C1. 

Phân tích hình thái chuyển đổi ngữ âm của từ  

Phụ âm ម không bật thành tiếng mà chỉ phát ra âm thanh nghẹn, thay vào đó, chân ាទ 
lại được thể hiện rõ và đóng vai trò là thành phần phụ âm của âm tiết 

Bảng 4. Dạng từ nghẹn phụ âm ម 

Tiếng Khmer toàn dân Phương ngữ Khmer An Giang 
Nghĩa 

Từ Phiên âm  Phiên âm  

យល  jɔl jɒl hiểu 

ទល  tɔl tɒl đối mặt 

ទន  tɔn tɒn mềm 

ជាំាំនន  nɔn nɒn lụt (nước) 

លន តួ lɔntuə: lɒntuə: quỳ (thú tội) 

ពត  pɔt pɒt uốn cong 

រត  rɔt rɒt chạy 

ៅលមគត  le:kh kɔt le:kh kɒt số chẵn 

Hình thức 

biến thể 

Tiếng Khmer toàn dân 
Phương ngữ Khmer An 

Giang Nghĩa 

Từ Phiên âm  Phiên âm  

Nghẹn phụ 

âm  

ម 

ៅមេស mte:h ?te:h trái ớt 

ៅមៅ msəu ?səu phấn son 

មហ បូ mhǫ:b ?hǫ:b thức ăn 

ាា ស  mcah ?cah chủ 

ម្រមុះ mrəh ?rəh quả mướp 

ម្មទស 

 

Phụ âm 

đầu C1 

Nguyên 

âm  V 

Phụ âm 

cuối C3 

Từ Khmer 

toàn dân 
ម 

 

Chân ាេ ៅា 

Biến thể     

địa phương 

ម nghẹn      

thay C2  

 

Chân ាេ thành 

phụ âm 

 

ៅា 

ស 

ស 

Chân âm               

C2 

?te:h 

mte:h 

Phiên âm 

Hình 6. Hiện tượng nghẹn phụ âm ម đối với phương ngữ Khmer An Giang 
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Trường hợp 4: Phụ âm được thay thế bởi nguyên âm 

Hình thái biến thể phụ âm thành nguyên âm thường xảy ra với đối tượng âm tiết kép. 

Trong đó, sự biến đổi diễn ra ở âm tiết thứ nhất là phụ âm. Phụ âm này đứng riêng lẻ, không 

kết hợp với thành phần khác. Phụ âm đặc trưng cho biến thể này là រ (r), ល (l), ង (ŋ) và chúng 

đều được biến đổi thành nguyên âm a:. Có thể thấy, ba phụ âm khác nhau nhưng lại được thể 

hiện cùng một ngữ âm trong phương ngữ Khmer An Giang. Điều này tạo nên sự đặc trưng của 

vùng phương ngữ An Giang với các vùng phương ngữ Khmer khác. Tuy nhiên, đây cũng chính 

là điểm phức tạp trong hoạt động nhận diện và xác định đúng từ nếu người học có sự hạn chế 

về vốn từ vựng. 

Bảng 5. Một số từ thuộc hình thức biến thể phụ âm thành nguyên âm 

 

Trường hợp 5: Phụ âm biến thể thành phụ âm khác. 

Sự biến đổi này xuất hiện nhiều đối với phụ âm ច (c) trong từ song tiết chồng vần. 

Trong phương ngữ Khmer An Giang, ច có xu hướng được thay thế bằng ស (s), điển hình như: 

từ ចខ្មាក (cɒm laɛ:k) là tiếng khmer toàn dân được thay thế thành sɒm laɛ:k trong  phương 

ngữ Khmer An Giang. Kết quả cho thấy, có sự biến đổi ở vị trí phụ âm đầu. 

Một số từ ngữ phụ âm ច biến thể thành phụ âm ស 

ចមាង (cɒm lɒ:ŋ) → sɒm lɒ:ŋ ;  ចាា ក  (cɒm lak) → sɒm lak 

ចៅម្រមៀង (cɒm ri:en) → sɒm ri:en ; ចាង យ (cɒm ŋa:j) → sɒm ŋa:j. 

Trường hợp 6: Giữ nguyên phát âm gốc ở vị trí phụ âm  

Những từ vay mượn Pali như từ តារា thì phụ âm ត sẽ đọc thành ដ., ធមែតា đọc là          

thɔ:mda:. Tuy nhiên, Phương ngữ khmer An giang vẫn giữ nguyên cách phát âm gốc của âm 

ត khi kết hợp với tổ hợp phụ âm ម្រម, មក, មា . 

Ví dụ: Phân tích ngữ âm của từ តមា ្ង, តម្រមង 

Tiếng Khmer toàn dân Phương ngữ Khmer An Giang 
Nghĩa 

Từ Phiên âm  Phiên âm  

រលក rɔ:lɔ:k a:lɔ:k sóng 

រវល  rɔ:vɔl a:vɔl bận 

រលីក rɔ:lɯk a:lɯk nhớ 

រលីម rɔ:lɯm a:lɯm mưa phùn 

រកាំរក ុះ rɔ:kam  rɔ:kǫh a:kam a:kǫh không hòa hợp 

រៅញ៉េរញញ៉េ rɔ:ɲe: rɔ:ɲai a:ɲe: a:ɲai sự lộn xộn 

អស រលីង ?ɒh  rɔ:li:ŋ ?ɒh a:li:ŋ hết sạch 

រងាវ rɔ:ŋeav a:ŋeav gáy 

ងង យ ŋɔ:ŋuj a:ŋuj buồn ngủ 

ងងិត ŋɔ:ŋit a:ŋit tối tăm 

លលក lɔ:lɔ:k a:lɔ:k chim bồ câu 



Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 14, Số 6 (2025): 88-105 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Phát âm gốc của chữ ត trong âm tiết chồng vần được giữ nguyên 

ở phương ngữ Khmer An Giang 

Xét hai từ តមល ឹង và តម្មង, âm ត là phụ âm đầu của cả hai từ và được phát âm thành  

ដ. Nhưng âm ត lại giữ nguyên bản cách phát âm t ở phương ngữ Khmer An Giang 

Bảng 6. Một số từ ngữ phụ âm ត vẫn phát âm thành ត 

Trường hợp 7: Rụng mất phụ âm cuối 

Phụ âm ក là âm vị biểu trưng cho loại hình xảy ra sự biến đổi. Dấu hiệu nhận biết hình 

thức biến thể này là: Phụ âm đầu giọng O (hoặc tổ hợp phụ âm đầu giọng O) kết hợp với 

nguyên âm ា្ và phụ âm cuối ក. Trong đó ក sẽ rụng mất trong cách phát âm của người Khmer 

An Giang, còn lại là phụ âm đầu và nguyên âm ា្. Đây là một biến thể đặc trưng của vùng 

phương ngữ An Giang 

Phân tích một số từ thuộc biến thể trên  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Cấu tạo âm tiết xảy ra hình thức biến thể rụng mất phụ âm cuối 

Tiếng Khmer toàn dân 
Phương ngữ 

Khmer An Giang Nghĩa 

Từ Phiên âm  Phiên âm  

តម្រា dɒmra: tɒmra: bí quyết, lý luận, lời dạy 

តម្រមង  dɒmrɒŋ tɒmrɒŋ định hướng 

តម្រាប  dɒmrab tɒmrab bắt chước, làm theo 

តមកល  dɒmkɒl tɒmkɒl nâng cao một thứ gì đó được đặt trên giá đỡ 

តញមា dɒmlai tɒmlai giá trị 
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Xét hai từ ផកឺ (pœk) và សា ក្ (slœk). Trong cấu tạo âm, hai từ có đù các bộ phận: phụ 

âm, nguyên âm và phụ âm cuối. Với phương ngữ Khmer An Giang, phụ âm cuối ក (k) rụng 

mất chỉ còn lại phụ âm đầu và nguyên âm, cụ thể ផឺក (pœk) phát âm thảnh pœ, សា ្ក (slœk) 

phát âm thành slœ. 

Mốt số từ xảy ra biến thể rụng mất phụ âm cuối: 

[សឺក (sœk) → sœ] = hoàn tục  [ដឺក (dœk) → dœ] = chở, rước  

[តឺក (tœk)  → tœ)] = đơn vị đo độ dài, 1 តឺក tương đương 10 cm. 

[ចឺក (sœk) → sœ] = mổ, cắn 

4.2.2. Biến thể nguyên âm 

Trường hợp 1: Nguyên âmា  (ea:) biến thể thành /ər/. 

Nguyên âm ា  thể hiện ở hai hình thái. Khi kết hợp với phụ âm giọng O, nguyên âm ា  
phát âm thành /a:/. Khi kết hợp với phụ âm giọng Ô, nguyên âm ា  được phát âm thành /ea:/. 

Trường hợp /ea:/ có sự thay đổi trong cách phát âm của phương ngữ Khmer An Giang. Cụ thể, 

/ea:/ được thể hiện thành /ər/ (tương đồng với irst trong tiềng thirst nhưng được phát âm ngắn 

hóa). 

Bảng 7. Một số từ ngữ biến thể từ Nguyên âmា  (ea:) thành nguyên âm /ər/ 

Trường hợp 2: Nguyên âm      (əam) biến thể thành /i:em/ hoặc /ɔam/. 

Với phương ngữ Khmer An Giang, nguyên âm      (əam) có sự biến đổi trong phát âm 

thành /ɔam/, /i:em/. Hai biến thể này có cách phát âm giống nhau Do đó, việc xác định đúng 

từ thông qua việc nhận diện ngữ âm trong phương ngữ An Giang trở nên khó khăn, phức tạp 

hơn, đặc biệt với đối tượng học sinh Tiểu học thường có sự nhầm lẫn cao.  

Bảng 8. Một số từ biến thể từ nguyên âm         (əam) biến thể thành /i:em/ hoặc /ɔam/ 

Trường hợp 3: Nguyên âm ម្ា  (əu) biến thể thành nguyên âm /əʊ/. 

/əu/ là một trong hai cách phát âm của nguyên âm ម្ា . Nguyên âm này chỉ kết hợp với 

phụ âm đầu hoặc tổ hợp phụ âm đầu (phụ âm gửi chân), không đứng chung với phụ âm cuối. 

Khi phát âm /əu/, môi có xu hướng mở rộng, đặc biệt là môi dưới mở tối đa. Ngược lại, nguyên 

âm ម្ា  vẫn được thể hiện bằng môi nhưng khép kín và có điểm giống với / əʊ/ (/əʊ/ trong từ 

show /ʃəʊ/) trong phương ngữ Khmer An Giang. 

Tiếng Khmer toàn dân Phương ngữ Khmer An Giang 
Nghĩa 

Từ Phiên âm  Phiên âm  

ជា cea: cər khỏi (bệnh) 

ទា tea: tər vịt 

ៅវលា ve:lea: ve:lər thời gian 

កងា ka:ŋea: ka:ŋər việc làm 

Tiếng Khmer toàn dân Phương ngữ Khmer An giang 
Nghĩa 

Từ Phiên âm  Phiên âm  

ម្រទា ាំ trəam trɔam/tri:em chịu đựng 

ជាាំ cəam cɔam/ci:em vết bầm tím 

រាាំ rəam rɔam/ri:em Múa 

នាំ nəam nɔam/ni:em dẫn, đưa 
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Bảng 9. Một số từ biến thể từ nguyên âm ម្ា  (əu) biến thể thành nguyên âm /əʊ/ 

Trường hợp 4: Nguyên âm ម្ា  rụng mất khi kết hợp với phụ âm giọng O 

Nguyên âm ម្ា  (aə:) thường bị rụng mất khi kết hợp với phụ âm giọng O. Với cấu tạo 

gốc [phụ âm giọng O + nguyên âm ម្ា ] của tiếng Khmer toàn dân, nguyên âm ៅា  có xu hướng 

biến mất khi phát âm, chỉ còn lại ngữ âm của phụ âm giọng o trong phương ngữ Khmer An 

Giang.  

Chứng minh: Trong cấu tạo ngữ âm của âm tiết ៅ  រ (bay) ở bài 31 trong sách giáo khoa 

Tiếng Khmer quyển 1 (Lâm & Kim, 2010), nguyên âm ៅា  (aə:) rụng mất khi phát âm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10. Nguyên âm ម្ា  rụng mất khi đi cùng phụ âm giọng o 

Tiếng Khmer toàn dân Phương ngữ Khmer An Giang 
Nghĩa 

Từ Phiên âm  Phiên âm  

ៅពៅ  lpəu lpəʊ Bí đỏ 

ៅសៀវៅៅ si:evphəu si:evphəʊ Sách 

ៅៅ təu təʊ Đi 

រ không phát 

âm 

[phụ âm giọng o + nguyên âm]  

  (hɒ:) ៅា  (aə:) 

[phụ âm giọng o]  

  (hɒ:) rụng ៅា  

Từ Khmer gốc 

Tiếng ៅ  រ (haə:) 

phát âm thành hɒ: 

Tiếng ៅ  រ (haə:) là 

sự kết hợp   (hɒ:) 

+ ៅា  (aə:) 

Phương ngữ 

Hình 9. Bài đọc 31 quyển 1 sách giáo khoa Tiếng Khmer. 
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Bảng 10. Một số mẫu từ xảy ra biến thể rụng bộ phận nguyên âm ម្ា  (aə:) 

4.2.3. Biến thể chân phụ âm 

Trường hợp 1: Rơi rụng chân phụ âm រ ở âm tiết thứ nhất và biến thể từ nguyên âm 

o thành nguyên âm a  

Loại hình biến thể này thường xảy ra đối với phụ âm gửi chân. Trong đó, chân ម្ា (r) 
đặc trưng biểu hiện cho hình thức biến thể này. Cụ thể: chân ម្ា có xu hướng mất đi và được 

thay thế bằng nguyên âm ា  (a:). Kết quả, phụ âm gửi chân ម្ា được thay thế thành phụ âm + 

nguyên âm ា  trong phương ngữ Khmer An Giang.  

Bảng 11. Mẫu từ xảy ra biến thể chân phụ âm rụng mất 

và được thay thế bằng nguyên âm mới 

Trường hợp 2: Chân âm ាដ biến thể thành chân âm ាណ  

Sự thay đổi chân âm xảy ra với ngữ âm tiết kép trong hoạt động giao tiếp phương ngữ 

Khmer An Giang. Biểu hiện của hình thức biến thể này là sự thay đổi chân âm của âm tiết thứ 

hai thành một chân âm khác so với từ Khmer gốc. Biểu thị cho hình thức biến thể này là chân ាដ 
(d) được thay thế bằng chân ាណ (n). 

Ví dụ: Phân tích sự thay đổi chân âm của từ កៅ ដ្ ្  

 

 

 

 

 

 

Hình 11. ាដ → ាណ ở âm tiết thứ hai trong cấu tạo âm tiết kép. 

Hình thức  

biến thể 

Tiếng Khmer toàn dân Phương ngữ Khmer An Giang 
Nghĩa 

Từ Phiên âm  Phiên âm  

Rụng nguyên 

âm ម្ា  

ៅដ រ daə: dɒ: Đi 

ៅម្រប  braə: brɒ: Dùng 

ៅផញ  pɲaə: pɲɒ: gửi 

ៅសន   snaə: snɒ: Đề nghị 

Hình thức 

biến thể 

Tiếng Khmer toàn dân 
Phương ngữ Khmer 

An Giang Nghĩa 

Từ Phiên âm Phiên âm 

ម្ា ➔ា  

ម្រកៅេក krɒ:lę:k ka:lę:k liếc nhìn 

ម្រកពុះ krɒ:piəh ka:piəh bao tử 

ម្រកៅព  krɒ:pɣ: ka:pɣ: Cá sấu 

ម្រតឡាច trɒ:la:c ta:la:c Bí đao 

ម្រតៅឡាក trɒ:lao:k ta:lao:k Gáo dừa 

ម្រសៅ ុះ srɒ:nɒh sa:nɒh Hoài niệm 

ម្រសឡាញ  srɒ:laɲ sa:laɲ yêu 

ខ្ផាម្រតខ្បក phlaɛ:trɒbaɛ:k phlaɛ:ta:baɛ:k trái ổi 

kɒmdau kɒmnau 

Âm d biến thể thành âm n 
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Bảng 12. Mẫu từ có chân âm biến thể thành chân âm mới 

4.2.4. Biến thể dấu ngữ âm 

Trường hợp 1: Rụng mất dấu (ា ) bon-tok 

Dấu bon-tok (ា ) là loại dấu được đặt ở trên đầu của phụ âm cuối. Có hai chức năng tùy 

theo cách phối âm của từ: 

+ Chức năng 1: Dấu bon-tok làm ngắn giọng phát âm và được đặt trên phụ âm cuối với 

âm tiết không có nguyên âm. Ví dụ: លក , កាំសត , ម្រសស , របស .  
+ Chức năng 2: Dấu bon-tok biến chuyển âm ea (ា ) thành oa khi nguyên âmា  ghép 

với phụ âm giọng ô. 

Dấu bon-tok (‘) có xu hướng rụng mất trong phương ngữ Khmer An Giang. Khi dấu 

bon-tok rụng đi, nguyên âm /oa:/ chuyễn thành nguyên âm /ea/. Ví dụ: ម្រាត  (broat) → breat, 
គាស  (coah) → ceah, ងាប  (ŋoab) → ŋeab. 

 

Hình 12. Sự thay đổi ở bộ phận dấu âm của Tiếng Khmer toàn dân 

và Phương ngữ Khmer An Giang 

Hình thức 

biến thể 

Tiếng Khmer toàn dân 
Phương ngữ Khmer 

An Giang Nghĩa 

Từ Phiên âm Phiên âm 

ាដ ➔ ាណ 

កៅណដ ៀវ kɒndi:ev kɒnni:ev Liềm 

កណដ ល រ kɒndǫr kɒnnǫr chuột 

ក ដ ល kɒndal kɒnnal ở giữa 

ក ដ ប  kɒndab kɒmnab bó  

កៅ ដ ច 
កខ្ណដ ង 

kɒndaoc 

kɒndaɛŋ 

kɒnnaoc 

kɒnnaɛŋ 
lẻ loi 

សមដីសៅ ដ្  
sɒmdɛi 

sɒmdau 
sɒmnɛi sɒmnau lời ăn tiếng nói 

សខ្មដង sɒmdaɛŋ sɒmnaɛŋ diễn xuất 

pean poan 
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Dấu bon-tok rụng mất trong hoạt động giao tiếp địa phương và từ gốc ពាន់ (poan) đã 

chuyển thành pean trong phương ngữ Khmer An Giang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13. Dấu bon tok rụng mất được thể hiện trong bài đọc phụ âm cuối ន់, ប់ (quyển 1) 

Bảng 13. Dấu bon-tok rụng mất ở phương ngữ Khmer An Giang 

Trường hợp 2: Biến thể dấu Săng-dôk (ា ) 

Dấu Săng-dôk (ា ) đóng vai trò là nguyên âm của âm tiết, có điểm tương đồng với dấu 

bon tok ở chức năng tạo âm /oa:/ cho từ. Tuy nhiên, nó được đặt ở trên phụ âm đầu. Dấu Săng-

dôk phụ thuộc vào phụ âm kết hợp với nó vì dấu này thể hiện nhiều nguyên âm. Dấu Săng-

dôk được sử dụng nhiều trong những từ vay mượn Pali Sanskrit, một vài từ khmer gốc và vay 

mượn ngoại ngữ với nhiều hình thái. Trong đó, có hai hình thức xảy ra biến thể: 

+ Dấu Săng-dôk (ា ) biểu hiện cho âm /oa:/ khi phụ âm đầu giọng ô và phụ âm cuối là 

ណ/ន (n), ប (b), ព (p), ត/ទ (t), រ (r), ល (l). Ví dụ: យ ន, ទ ព, ម្រព ត… 

+ Dấu Săng-dôk (ា ) biểu hiện cho âm /ɛi/ (ាី) khi phụ âm đầu phát âm giọng o và phụ 

âm cuối là: យ. Ví dụ: សងស យ, អាល យ, អាម្រស យ,  

Hai hình thức trên xảy ra biến thể trong phương ngữ Khmer An Giang với những biểu 

hiện sau: 

+ Dấu Săng-dôk (ា ) biểu hiện cho âm /oa/ thay đổi thành âm /ea/ 

+ Dấu Săng-dôk (ា ) biểu hiện cho âm /ɛi/ (ាី) thay đổi thành âm /ai/ 

Hình 

thức 

biến thể 

Tiếng Khmer toàn dân 
Phương ngữ 

Khmer An Giang Nghĩa 

Từ Phiên âm Phiên âm 

Rụng (ា ) 
(bon-tok) 

រាប  roab Reab Đếm 

គាប  koab Keab hài lòng 

ជាប  coab Ceab Dính 

ាន  moan Mean Gà 

វាស ខ្វង voahvɛŋ veahvɛŋ đo đạt 

ទាន  toan Tean theo kịp 

ជាន  coan Cean giẫm 

ទាំៅនៀមទាា ប  
təamnɔam 

tɔ:mloab 

təamnɔam 

tɔ:mleab 
phong tục tập quán 
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Bảng 14. Một số mẫu từ xảy ra biến thể dấu săng-dôk (ា ) 

4.2.5. Biến thể song tiết thành đơn tiết   

Biến thể này xuất hiện phổ biến trong từ song tiết chồng vần. Âm tiết thứ nhất biến thể 

thành một phụ âm mới và được phát âm kết hợp với âm tiết thứ hai. Cụ thể, biến thể này được 

thể hiện như sau: 

Ví dụ: ចៅងកៀង (cɒŋki:eŋ) có tổng 2 âm tiết trong tiếng Khmer toàn dân. Trong phương 

ngữ An Giang, ចៅងកៀង được phát âm thành ski:eŋ. Có thể thấy, âm tiết thứ nhất cảu từ 

ចៅងកៀង được thay thế bằng âm s và chỉ còn lại một âm tiết trong vùng phương ngữ An Giang 

Bảng 15. Hình thức từ xảy ra biến thể song tiết thành đơn tiết 

5. Kết luận 

Bài viết đã nghiên cứu, phân tích và đưa ra những biến thể ngữ âm xảy ra trong phương 

ngữ Khmer ở An Giang. Tác giả chỉ tập trung sự biến đổi một hoặc hai âm tố trong cấu tạo âm 

tiết xảy ra biến thể phổ biến so với từ Khmer gốc, không phân tích những từ có xu hướng biến 

đổi hoàn toàn hoặc thay thế thành một từ khác với Tiếng Khmer toàn dân vì đây là một phạm 

vi rộng, khó thực hiện và không phổ biến đối với người học. Từ việc khái quát những sự thay 

đổi ngữ âm, giáo viên cần tăng cường nghiên cứu tình hình sử dụng chuẩn ngữ phù hợp với 

hoạt động của học sinh, điển hình là hoạt động viết, cần đề ra những biện pháp thích hợp hỗ 

trợ việc nhận diện từ đúng, hình thành và phát triển kĩ năng so sánh, đối chiếu vùng phương 

ngữ Khmer với tiếng Khmer toàn dân, góp phần nâng cao sử dụng hiệu quả Tiếng Khmer.   
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Hình thức 

biến thể 

Tiếng Khmer toàn dân 
Phương ngữ Khmer 

An Giang Nghĩa 

Từ Phiên âm  Phiên âm  
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